
PHỤ LỤC 

 MẪU PHIẾU VÀ SỐ LƯỢNG PHIẾU KHẢO SÁT NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-SNV ngày      tháng    năm 2024) 

 

I. PHÂN BỔ MẪU PHIẾU VÀ SỐ LƯỢNG PHIẾU (SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH) 

TT Đơn vị 

MẪU PHIẾU/ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 

ĐẠI 

BIỂU 

HĐND 

LÃNH 

ĐẠO 

CẤP SỞ 

 

LÃNH ĐẠO 

CẤP PHÒNG 

THUỘC SỞ 

LÃNH 

ĐẠO 

CẤP 

HUYỆN 

CC, VC 

SỞ, BAN 

NGÀNH 

TỈNH 

Tổng 

Số 

phiếu 

1 Sở Tư pháp 10 20 30  10 20 90 

2 Sở Thông tin Truyền thông 10 20 30   10 20 90 

3 Sở Nội vụ 10 20 30   10 20 90 

4 Sở Tài chính 10 20 30  10 20 90 

5 Sở Kế hoạch Đầu tư 10 20 30   10 20 90 

6 Văn phòng UBND tỉnh 10 20 30   10 20 90 

7 Sở Giao thông Vận tải 10 20 30  10 20 90 

8 Sở Công thương 10 20 30   10 20 90 

9 Sở Tài nguyên Môi trường 10 20 30   10 20 90 

10 Sở LĐ - TB - XH 10 20 30  10 20 90 

11 Sở Xây dựng 10 20 30   10 20 90 

12 Sở Nông nghiệp và PTNT 10 20 30   10 20 90 

13 Sở Khoa học và Công nghệ 10 20 30  10 20 90 

14 Sở Y tế 10 20 30   10 20 90 

15 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 20 30   10 20 90 

16 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
10 20 30  10 20 90 

17 Thanh tra tỉnh 10 20 30   10 20 90 

18 Ban Dân tộc 10 20 30   10 20 90 

19 
Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp 
10 20 30  10 20 90 

TỔNG SỐ 190 360 540 190 360 1.640 

       
 

 

 

 



II. PHÂN BỔ MẪU PHIẾU VÀ SỐ LƯỢNG PHIẾU (CÁC CƠ QUAN 

NGÀNH DỌC ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH) 

TT Đơn vị 

ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 

ĐẠI 

BIỂU 

HĐND 

LÃNH 

ĐẠO 

CẤP SỞ 

 

LÃNH ĐẠO 

CẤP PHÒNG 

THUỘC SỞ 

LÃNH 

ĐẠO 

CẤP 

HUYỆN 

CC, VC 

SỞ, BAN 

NGÀNH 

TỈNH 

Tổng 

Số 

phiếu 

1 Công an tỉnh 10 20 30 10 20 90 

2 Tòa Án nhân dân tỉnh 10 20 30 10 20 90 

3 Cục Quản lý thị trường tỉnh 10 20 30 10 20 90 

4 Cục Thống kê 10 20 30 10 20 90 

5 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 10 20 30 10 20 90 

6 
Ngân hàng chính sách – xã 

hội tỉnh 
10 20 30 10 20 90 

7 Bảo hiểm xã hội tỉnh 10 20 30 10 20 90 

8 Kho bạc nhà nước tỉnh 10 20 30 10 20 90 

9 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 10 20 30 10 20 90 

10 Ngân hàng nhà nước tỉnh 10 20 30 10 20 90 

11 Cục Thuế tỉnh 10 20 30 10 20 90 

12 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 10 20 30 10 20 90 

TỔNG SỐ 120 240 360 120 240 1.080 

 

 

 

 

 

 



III. PHÂN BỔ MẪU PHIẾU VÀ SỐ LƯỢNG PHIẾU (CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

CẤP TỈNH) 

TT Đơn vị 

ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 

ĐẠI 

BIỂU 

HĐND 

LÃNH 

ĐẠO 

CẤP SỞ 

 

LÃNH ĐẠO 

CẤP PHÒNG 

THUỘC SỞ 

LÃNH 

ĐẠO 

CẤP 

HUYỆN 

CC, VC 

SỞ, BAN 

NGÀNH 

TỈNH 

Tổng 

Số 

phiếu 

1 Liên minh hợp tác xã 10 20 30  10 20 90 

2 
Ban QLDA ĐTXD Công trình 

giao thông và Nông nghiệp 
10 20 30   10 20 90 

3 
Ban QLDA ĐTXD Công trình 

dân dụng và Công nghiệp 
10 20 30   10 20 90 

4 
Ban Quản lý Khu nông nghiệp 

ứng dụng Công nghệ cao 
10 20 30  10 20 90 

5 
Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung 

Ngọc Hoàng 
10 20 30   10 20 90 

6 Trường Cao đẳng cộng  đồng 10 20 30   10 20 90 

7 Đài Phát thanh và Truyền hình 10 20 30  10 20 90 

TỔNG SỐ 70 140 210 70 140 630 

       
 

IV. PHÂN BỔ MẪU PHIẾU VÀ SỐ LƯỢNG PHIẾU (UBND CÁC HUYỆN, THỊ 

XÃ, THÀNH PHỐ) 

TT Đơn vị 

ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 

ĐẠI 

BIỂU 

HĐND 

LÃNH 

ĐẠO CẤP 

HUYỆN 

LÃNH ĐẠO 

CẤP 

PHÒNG 

HUYỆN 

CC, VC 

CẤP 

HUYỆN 

LÃNH 

ĐẠO 

CẤP XÃ 

CB, CC  

CẤP XÃ 

Người 

dân 
Tổng 

số 

phiếu 

1 Thành phố Vị Thanh 20 20 20 20 20 20 432 552 

2 Thành phố Ngã Bảy 20 20 20 20 20 20 288 408 

3 Thị xã Long Mỹ 20 20 20 20 20 20 432 552 

4 Huyện Long Mỹ 20 20 20 20 20 20 384 504 

5 Huyện Vị Thủy 20 20 20 20 20 20 480 600 

6 Huyện Phụng Hiệp 20 20 20 20 20 20 720 835 

7 Huyện Châu Thành A 20 20 20 20 20 20 480 600 

8 Huyện Châu Thành 20 20 20 20 20 20 384 504 



TỔNG SỐ 160  160 160 160 160 160 3600 4555 
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